	
	


DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG AN PHÚ
(Kèm theo Quyết định số……../QĐ-STP ngày……./8/2026 của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng)
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số CCCD
	Nơi ở hiện tại
	Trình độ

chuyên môn
	Ngoại ngữ

dịch thuật

	1. 
	Đinh Thị Tin
	Nữ
	18/02/1957
	030157006651
	Phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng
	- Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Tiếng Anh do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp năm 2008;
- Bằng tốt nghiệp Đại học ngành tiếng Nga do Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội  cấp năm 1988
	Tiếng Anh, tiếng Nga

	2. 
	Phạm Thanh Ngân
	Nữ
	24/10/1990
	038190014129
	Thôn Hợp Thành, xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa
	Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Tiếng Đức do Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội cấp năm 2013 
	Tiếng Đức

	3. 
	Trịnh Thị Hoa
	Nữ
	05/11/1991
	030191008257
	Thôn Bình Dy, xã Đại Sơn, thành phố Hải Phòng
	Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Tiếng Trung Quốc do Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội cấp năm 2013
	Tiếng Trung Quốc

	4. 
	Vũ Thị Vân Anh
	Nữ
	07/9/1988
	027188000068
	Căn hộ số 12 tầng 10 tòa CT1B (V2) khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội
	Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Tiếng Hàn Quốc do Trường Đại học Hà Nội cấp năm 2010
	Tiếng Hàn Quốc

	5. 
	Tiêu Thị Lanh
	Nữ
	08/8/1991
	030191009198
	Thôn Phương La, xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng
	Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Pháp do Trường Đại học Hà Nội cấp năm 2013
	Tiếng Pháp

	6. 
	Lê Thị Hải Thanh
	Nữ
	27/5/1987
	044187001494
	Tổ Đông Trà 6, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
	Bằng tốt nghiệp Đại học ngành tiếng Trung Quốc do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng cấp năm 2009
	Tiếng Trung Quốc

	7. 
	Phạm Thị Thu Phương
	Nữ
	08/02/1983
	030183067245
	254 Yết Kiêu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng
	- Bằng tốt nghiệp Đại học ngành tiếng Nhật do Trường Đại học Hà Nội cấp năm 2008;

- Bằng tốt nghiệp Đại học ngành tiếng Anh do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp năm 2006
	Tiếng Nhật, Tiếng Anh

	8. 
	Đỗ Thị Hạnh
	Nữ
	01/8/1993
	034193009460
	Tổ 5 phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên
	Bằng tốt nghiệp Đại học ngành tiếng Nga do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp năm 2015
	Tiếng Nga


